
PHIẾU ÔN TẬP SỐ 1 

Ngày 12/8/2024 

Họ và tên…………………………………………… Lớp: 2A3 

I. TOÁN 

Bài 1: Tính: 

1 + 9 = …… 

2 + 8 = …… 

3 + 7 = …… 

4 + 6 = …… 

5 + 5 = …… 

10 - 1 = ….. 

10 – 2 = …… 

10 – 3 = …… 

10 – 4 = …… 

Bài 2: Số? 

10 + ..... = 11 

10 + ..... = 12 

10 + ..... = 13 

10 + ..... = 14 

10 + ..... = 15 

10 + ..... = 16 

10 + ..... = 17 

10 + ..... = 18 

10 + ..... = 19 

10 - 6 = …… 

10 - 7 = …… 

10 - 8 = …… 

Bài 3: Đặt tính và tính:  

   21 + 12                 11 + 15                  27 - 13                      17 - 5 

…………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………..……… 

Bài 4: Lan có 12 bút màu. Hồng có 24 bút màu. Hỏi cả hai bạn có bao 

nhiêu bút màu? (HS trình bày: Viết câu trả lời trước sau đó viết phép tính) 

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………...…… 

II. TIẾNG VIỆT 

1. Đọc to và trả lời câu hỏi Tôi là học sinh lớp 2 – Sách Tiếng Việt 2 tập 1 

tr 10. (PH quay video và gửi cá nhân cho cô giáo). 

2. Nghe viết (ra vở Oly) bài Tôi là học sinh lớp 2 từ Ngày khai trường 

đến…. mẹ cười tủm tỉm. 


